TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN CNSH&MT				Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
                                                                                                                                                       

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần:	Đồ án xử lý chất thải rắn
Project of Solid Waste Treatment
Mã học phần:          75897
Số tín chỉ:		1
Đào tạo trình độ: 	Đại học
Giảng dạy cho các ngành: 	Công nghệ kỹ thuật môi trường
Cho sinh viên năm thứ: 	3
Học phần tiên quyết: 	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

Phân bổ tiết giảng của học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 	6 tiết
- Làm bài tập trên lớp:	3 tiết
- Thảo luận:			6 tiết
- Tự nghiên cứu: 		15 giờ

Bộ môn thuộc Khoa/Viện quản lý học phần: Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường
2. Tóm tắt nội dung học phần 
Quản lý hệ thống thu gom chất thải rắn cho quận, huyện của thành phố và thiết kế nhà máy xử lý chất thải rắn bằng các phương pháp như: ủ phân compost, chôn lấp, đốt
3. Mục tiêu của học phần 
3.1. Danh mục vấn đề của học phần
1. Nhiệm vụ thiết kế 
2. Tổng quan về chất thải rắn tại thành phố
3. Tổng quan về quận,  huyện nơi cần xử lý chất thải rắn
4. Tính toán thiết kế hệ thống thu gom rác quận, huyện nơi cần xử lý chất thải rắn 
5. Thiết kế nhà máy xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp ủ compost
6. Thiết kế nhà máy xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp chôn lấp
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần
Vấn đề 1: Nhiệm vụ thiết kế
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Thiết kế sơ bộ hệ thống xử lý chất thải rắn cho quận, huyện của thành phố   
2. Các số liệu thiết kế
- Dân số của quận, huyện (Người )
- Diện tích ( )
- Mật độ dân số  (người/ )
- Lượng rác bình quân 1 người /ngày 
- Số hộ quận, huyện 
	
1

1


	Kỹ năng
1. Kỹ năng thu thập và xử lí số liệu
	
2



Vấn đề 2:  Tổng quan về chất thải rắn tại thành phố

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn tại thành phố
2. Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn
3. Hiện trạng chất thải rắn của thành phố
4. Khái quát hiện trạng thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
5. Đánh giá hệ thống quản lý và thu gom và vận chuyển chất thải rắn
- Công tác quản lý
- Tình hình phân loại rác
- Tái chế
- Xử lý rác
	
2
2
2
2
2

	Kỹ năng
1. Phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường 
2. Đánh giá hiện trạng chất thải rắn thành phố
3. Đánh giá hệ thống quản lý và thu gom
	
2
2
2



Vấn đề 3: Tổng quan về quận, huyện nơi cần xử lý chất thải rắn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Vị trí địa lý quận, huyện nơi cần xử lý
2. Tình hình phát triển kinh tế 
3. Đặc điểm xã hội
	
1
1
1

	Kỹ năng
1.Phân tích tình hình kinh tế, đặc điểm xã hội vị của quận, huyện
	
2



              Vấn đề 4: Tính toán thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Tính toán khối lượng riêng của rác của quận,huyện
2. Thiết kế hệ thống thu gom rác tại nguồn,phân loại rác vô cơ và hữu cơ
-Thiết kế hệ thống thu gom rác hữu cơ:
       Tính số thùng thu gom rác thực phẩm
       Thời gian của một chuyến thu gom rác
	
3
3


	       Thời gian vận chuyển
       Tính tổng số chuyến thu gom ngày
       Tính tổng số thùng cần đầu tư
       Tính xe thu gom từ nơi vận chuyển đến nơi tập kết
       Phương án thu gom rác hữu cơ
       Tính số xe vận chuyển từ trạm trung chuyển đến nhà máy compost
- Thiết kế hệ thống thu gom rác vô cơ :
       Tính số thùng thu gom rác vô cơ
       Tính thời gian của một chuyến thu gom rác
       Tính số chuyến thu gom của mỗi thùng trong 1 ngày 
       Tính tổng số chuyến thu gom tuần
       Tính tổng số thùng cần đầu tư
	







	Kỹ năng
1. Tính toán khối lượng riêng của rác.
2. Thiết kế hệ thống thu gom rác tại nguồn,  phân loại rác vô cơ, phân loại rác hữu cơ .
	
3
3




Vấn đề 5: Thiết kế nhà máy xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp ủ compost

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Phương án đầu tư
2. Phân tích xác định công suất  của nhà máy xử lý chất thải rắn
3. Xác định quy mô của một ủ bể rác
4. Công nghệ xử lý rác làm phân
-Công trình và chi tiết công trình
- Quy trình công nghệ nhà máy ủ compost
5. Mô tả quy trình công nghệ :
- Khử mùi phân xí 
- Đảo trộn
- Chất rác vào bể ủ,ủ sục khí
-  Dỡ rác sau khi ủ sục khí
-  ủ chín
- Sàng mùn và phân loại
- Trộn phụ gia
- Đóng bao sản phẩm
	
2
2
3
3


      2

	Kỹ năng
1. Tính toán hệ thống nhà máy xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp ủ compost.
2. Phân tích xác định công suất của nhà máy xử lý chất thải rắn.
3. Phân tích quy trình công nghệ xử lý chất thải rắn.
	
3

3
3



   Vấn đề 6: Thiết kế nhà máy xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp chôn lấp

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Lựa chọn quy mô, công suất bãi chôn lấp.
2. Chọn phương pháp chôn lấp.
3. Tính toán diện tích đất cần thiết để chôn lấp.
4. Tính toán (lớp lót đáy,lớp phủ đỉnh).
5. Tính toán hệ thống thu gom, thoát nước mặt.
6. Tính toán hệ thống thu gom nước rỉ rác.
7. Phương án xử lý nước rò rỉ.
8. Thiết kế hệ thống thu gom nước rỉ rác theo phương án
- Tính toán (hố thu gom, bể trộn đứng, bể phản ứng xoáy hình trụ kết hợp với bể lắng đứng, tháp khử NH3, bể điều hòa, bể trung hòa, bể UASB, bể Aerotank, bể lắng 2, bể phản ứng oxi hóa, bể nén bùn trọng lực ).
9. Tính toán hệ thống thu gom và xử lý khí sinh học từ bãi chôn lấp.
- Các sản phẩm khí, cơ chế hình thành khí trong bải chôn lấp
- Tính toán (lượng khí sinh ra từ bãi chôn lấp, hệ thống thu khí và xử lý khí).
10. Bố trí mặt bằng bãi chôn lấp.
11. Vận hành bãi chôn lấp.
12. Dự toán kinh tế bãi chôn lấp. 
	
       3
       3
       3
       3
       3
       3
       3
       3
      



      3



      3
      3
      3

	Kỹ năng
1. Tính toán hệ thống xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp chôn lấp
2. Dự toán kinh tế bãi chôn lấp
	
3
3


4. Hình thức tổ chức dạy - học
4.1. Lịch trình chung
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng
(tiết)

	
	Lên lớp (tiết)
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
(giờ)
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	1
	3
	1
	
	10
	5

	Vấn đề 2
	1
	
	1
	
	4
	2

	Vấn đề 3
	1
	
	1
	
	4
	2

	Vấn đề 4
	1
	
	1
	
	4
	2

	Vấn đề 5
	1
	
	1
	
	4
	2

	Vấn đề 6
	1
	
	1
	
	4
	2

	Tổng
	6
	3
	6
	
	30
	15


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần
	Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn thì yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện: Phòng học có trang bị máy chiếu, micro.
5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm
xuất bản
	Nhà
xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Trần Hiếu Nhuệ
	Tập 1: Chất thải rắn đô thị
	2000
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	2
	Nguyễn Tấn Phong
	Bài giảng môn quản lý và kỹ thuật xử lý chất thải rắn
	2010
	
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	3
	Nguyễn Văn Phước
	Quản lý và xử lý chất thải rắn
	2000
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	4
	Lâm Minh Triết – Lê Thanh Hải
	Giáo trình quản lý chất thải nguy hại
	2006
	Xây dựng
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	5
	Nguyễn Đức Khiển
	Quản lý chất thải nguy hại
	2003
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	6
	Nguyễn Thị Kim Thái
	Báo cáo khoa học: Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải sinh hoạt
	
	Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội 
	Bộ môn CNKTMT
	×
	



 6. Đánh giá quá trình trong dạy và học
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số
(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH)( 3 tiêu chí: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
	Quan sát
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC) (1 tiêu chí: chất đồ án)
	Chấm đồ án
	50

	3
	Bảo vệ đồ án
	Trình bày đồ án, vấn đáp
	40

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.



 

